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Tên học phần: Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp biển đảo giữa Việt Nam với các nước 
Loại học phần: Bắt buộc

Mã số học phần:  LQT-03                           Số tín chỉ của học phần: 03
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1. 
	PGS.TS. Nguyễn Thị  Thuận
	Trường ĐH Luật HN 
	 thuannguyenhlu@gmail.com
	0913562357

	2. 
	TS. Chu Mạnh Hùng
	Trường ĐH Luật HN
	chumanhhung2007@yahoo.com
	0903264903

	3. 
	TS. Nguyễn Thị Kim Ngân
	Trường ĐH Luật HN 
	nguyenkimngan@hlu.edu.vn
	0903204756

	4. 
	TS. Nguyễn Toàn Thắng
	Trường ĐH Luật HN
	ngthang2002@yahoo.com
	0982391305


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Về kiến thức:
- Hiểu và áp dụng các quy định của pháp luật quốc tế và Công ước Luật biển năm 1982 về giải quyết tranh chấp biển đảo. 
- Nắm được các quy định pháp lý quốc tế về hoạch định các vùng biển và phân định biển; trên cơ sở đó phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng của các quốc gia và của các cơ quan tài phán quốc tế.
- Đánh giá thực tiễn giải quyết tranh chấp về phân định biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực; so sánh với thực tiễn phân định biển trên thế giới.
- Nắm được các phương thức xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia theo quy định của luật quốc tế; thực tiễn giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ.
- Vận dụng thực tiễn và các quy định pháp lý quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Về kỹ năng: 
- Phát triển kỹ năng thu thập, xử lý thông tin, phân tích các dữ kiện thực tế để giải quyết tranh chấp về phân định biển. Phát triển kỹ năng xây dựng hồ sơ pháp lý trong các vụ tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ.
2. Nội dung giảng dạy của học phần

Chuyên đề 1: Cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định của Công ước Luật biển 1982 
* Họ và tên giảng viên:    PGS.TS. Nguyễn Thị Thuận 
* Nội dung giảng dạy: 
- Khái niệm 
- Nguyên tắc giải quyết tranh chấp
- Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp
- Các thiết chế giải quyết tranh chấp
- Thực tiễn áp dụng

* Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

+ Nguyễn Hồng Thao, Những điều cần biết về luật biển, Nxb. Công an nhân dân, 1997, 
+ Luật biển Việt Nam 2012
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Brice M. Claget, Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông, Nxb. Chính trị quốc gia, 1997. 
Chuyên đề 2: Áp dụng các loại nguồn của luật biển quốc tế và giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán quốc tế
* Họ và tên giảng viên:    TS. Chu Mạnh Hùng  

* Nội dung giảng dạy: 
- Áp dụng các loại nguồn của luật biển quốc tế 
- Giải thích và áp dụng luật biển quốc tế tại các cơ quan tài phán trong giải quyết tranh chấp
* Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

+ Nguyễn Hồng Thao, Những điều cần biết về luật biển, Nxb. Công an nhân dân, 1997, 
+ Luật biển Việt Nam 2012
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Brice M. Claget, Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông, Nxb. Chính trị quốc gia, 1997. 
Chuyên đề 3: Giải quyết tranh chấp về phân định biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực
* Họ và tên giảng viên:     TS. Nguyễn Thị Kim Ngân 

* Nội dung giảng dạy: 
- Phân định lãnh hải
- Phân định vùng đặc quyền kinh tế
- Phân định thềm lục địa
- Hợp tác khai thác chung 
* Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

+ Nguyễn Hồng Thao, Những điều cần biết về luật biển, Nxb. Công an nhân dân, 1997, 
+ Luật biển Việt Nam 2012
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Brice M. Claget, Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông, Nxb. Chính trị quốc gia, 1997. 
Chuyên đề 4: Giải quyết tranh chấp về xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực 

* Họ và tên giảng viên:     TS. Nguyễn Toàn Thắng 
* Nội dung giảng dạy: 
- Các phương thức thụ đắc lãnh thổ trong luật quốc tế

- Thời điểm kết tinh tranh chấp về xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia

- Chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

* Tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu tham khảo bắt buộc: 

+ Nguyễn Hồng Thao, Những điều cần biết về luật biển, Nxb. Công an nhân dân, 1997, 
+ Luật biển Việt Nam 2012
- Tài liệu tham khảo tự chọn:
+ Brice M. Claget, Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông, Nxb. Chính trị quốc gia, 1997. 
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần

	STT
	Tên chuyên đề
	Hình thức tổ chức giảng dạy

	
	
	LT
	TH
	LVN
	Seminar

	1
	Cơ chế giải quyết tranh chấp theo quy định Công ước Luật biển 1982
	3
	18
	3
	3(6)

	2
	Áp dụng các loại nguồn của luật biển quốc tế và giải quyết tranh chấp tại cơ quan tài phán quốc tế
	4
	24
	4
	4(8)

	3
	Giải quyết tranh chấp về phân định biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực
	4
	24
	4
	4 (8)

	4
	Giải quyết tranh chấp về xác lập chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên biển giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực
	4
	24
	4
	4 (8)


4. Kiểm tra đánh giá học phần

4.1. Kiểm tra thường xuyên: 

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: 01 bài kiểm tra viết trên lớp

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành
4.2. Thi kết thúc học phần:       

a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Thi viết

b) Thang điểm đánh giá: 10 (Mười)
c) Trọng số điểm: Theo quy chế đào tạo hiện hành 

IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN

1. Chuyên đề 1:

	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	Chuyên đề 1
	- Giảng lý thuyết
	   3

	Buổi 2
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	3

	Buổi 3
	Chuyên đề 1
	- Thảo luận
	3


2. Chuyên đề 2:

	Buổi 1
	Chuyên đề 2
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Chuyên đề 2
	- Thảo luận
	4


3. Chuyên đề 3:

	Buổi 1
	Chuyên đề 3
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 3
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Chuyên đề 3
	- Thảo luận
	4


4. Chuyên đề 4:

	Buổi 1
	Chuyên đề 4
	- Giảng lý thuyết 
	4

	Buổi 2
	Chuyên đề 4
	- Thảo luận
	4

	Buổi 3
	Chuyên đề 4
	- Thảo luận
	4


	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)
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